
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SGDĐT-GDTX,GDNN&ĐH Hải Phòng,  ngày        tháng      năm 2025  
V/v cung cấp số liệu đội ngũ giáo viên 

ngoại ngữ và học sinh có chứng chỉ 

ngoại ngữ quốc tế năm 2025 

 

         

   Kính gửi: 

 

 

- Uỷ ban nhân dân phưỡng, xã, đặc khu; 

- Trường trung học phổ thông, trường liên cấp; 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng; Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2025; để tổng hợp số liệu đội ngũ giáo 

viên ngoại ngữ và học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông và giáo dục thường xuyên toàn thành phố sau khi sáp nhập (phía Đông và 

phía Tây Hải Phòng) báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố và triển khai thực hiện 

nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) kính đề nghị 

Uỷ ban nhân dân phường, xã, đặc khu chỉ đạo, phối hợp thực hiện; Trường trung 

học phổ thông, trường liên cấp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Rà soát và cung cấp số liệu liên quan đối với đội ngũ giáo viên ngoại ngữ 

và học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác 

theo yêu cầu tại các phụ lục (gửi kèm), cụ thể: 

- Phụ lục 1: Danh sách giáo viên tiếng Anh cấp THPT tính đến tháng 7/2025. 

- Phụ lục 2: Danh sách giáo viên tiếng Anh cấp TH tính đến tháng 7/2025. 

- Phụ lục 3: Danh sách giáo viên tiếng Anh cấp THCS tính đến tháng 7/2025. 

- Phụ lục 4: Danh sách giáo viên ngoại ngữ (ngoài tiếng Anh) tính đến tháng 

7/2025. 

- Phụ lục 5: Thống kê trình độ giáo viên tiếng Anh cấp THPT theo khung 

năng lực 6 bậc. 

- Phụ lục 6: Thống kê trình độ giáo viên tiếng Anh cấp TH theo khung năng 

lực 6 bậc. 

- Phụ lục 7: Thống kê trình độ giáo viên tiếng Anh cấp THCS theo khung 

năng lực 6 bậc. 



- Phụ lục 8: Thống kê số lượng học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế 

(dành cho các trường THPT, trường liên cấp, TTGDTXHP, TTGDNN-GDTX, xã, 

phường, đặc khu). 

- Phụ lục 9: Danh sách đầu mối liên hệ lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại các xã, 

phường, đặc khu. 

2. Rà soát và đăng ký giáo viên tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại 

ngữ năm 2025 tại các phụ lục 1, 2, 3 (năm cuối cùng được thành phố cấp ngân sách 

thực hiện Đề án):  

Đối tượng bồi dưỡng: giáo viên tiếng Anh còn ít nhất 5 năm công tác theo qui 

định, chưa đạt chuẩn trình độ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc 

tương đương nhưng chưa được bồi dưỡng lần nào hoặc đã được bồi dưỡng 01 lần 

nhưng chưa đạt chuẩn trình độ: bậc 4/B2 đối với giáo viên cấp tiểu học và trung học 

cơ sở; bậc 5/C1 đối với giáo viên cấp trung học phổ thông. 

3. Đối với các giáo viên khác chưa đạt chuẩn, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị 

chỉ đạo, đôn đốc, động viên, tạo điều kiện để giáo viên tự học, thi để hoàn thành 

mục tiêu đạt chuẩn trình độ theo khung năng lực 6 bậc đội ngũ giáo viên tiếng Anh 

tại đơn vị và toàn thành phố năm 2025. 

4. Hình thức, thời hạn gửi số liệu: 

- Hình thức:  

Nhập thông tin, số liệu theo phụ lục tại đường link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p-

zZWBg1wUfj6K9D2raUk90kHm1wlw3Z/edit?gid=1293374078#gid=1293374078 

Đồng thời, gửi bằng văn bản về Sở GDĐT (trong đó có đính kèm file mềm 

các phụ lục) qua hệ thống quản lý văn bản http://qlvb.hpnet.vn để tổng hợp. 

- Thời hạn gửi số liệu: trước ngày 07/8/2025. 

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu gửi Sở 

GDĐT./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Phòng GDMN-GDTH, GDTrH (để p/h và chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTX,GDNN&ĐH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Minh Tuấn 
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